
chTN
Thời 

gian
chTL

Thời 

gian
chTN

Thời 

gian
chTL

1
Tri thức 

ngữ văn Văn bản thơ lục bát 1 3 2

2
Tri thức 

tiếng Việt

Từ đon, từ phức, trang 

ngữ, mở rộng thành 

phần chính của

câu,  các biện pháp tu 

từ và hiệu quả 1 4

3 Viết Văn bản tự sự

2 7 2

33% 8% 33%

2 2

Tổng

Tỉ lệ

Tổng điểm
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Nhận biết Thông hiểu

Câu hỏi theo mức độ nhận thức

STT

NỘI 

DUNG 

KIẾN 

THỨC

Đơn vị kiến thức



Thời 

gian
chTN

Thời 

gian
chTL

Thời 

gian
chTN

Thời 

gian
chTL

Thời 

gian

8 1 10 4 21 5

1 4 1

1 65 1 65 4

8 1 10 1 65 6 90 10

9% 17% 11% 17% 72% 100% 100%

2 4 10
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Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Câu hỏi theo mức độ nhận thức

Tổng số 

câu

Tổng 

thời gian

Số điểm 

cân 

chỉnh


